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	Ròng rọc

- Biết, trình bày được tác dụng của hai loại ròng rọc.
- Hiểu, so sánh được sự khác nhau của hai loại ròng rọc. Tìm được các ví dụ thực tế về sử dụng ròng rọc.
	
	
	

	Chương II: Nhiệt học
Sự nở vì nhiệt của chất rắn

- Hiểu, trình bày được các thí nghiệm về sự nở ra vì nhiệt của chất rắn khi quan sát hình hoặc phân tích dữ liệu của thí nghiệm.

- Biết, trình bày được sự nở ra vì nhiệt của chất rắn.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

- Hiểu, trình bày được các thí nghiệm về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng khi quan sát hình hoặc phân tích dữ liệu của thí nghiệm.

- Biết, trình bày được sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng.

- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế

Sự nở vì nhiệt của chất khí
- Hiểu, trình bày được các thí nghiệm về sự nở ra vì nhiệt của chất khí khi quan sát hình hoặc phân tích dữ liệu của thí nghiệm.

- Biết, trình bày được sự nở ra vì nhiệt của chất rắn.

- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

- Biết, so sánh được sự giống và khác nhau của sự nở ra vì nhiệt giữa các chất rắn, lỏng và khí.

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
- Biết sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản sẽ gây ra những lực rất lớn. Vận dụng để giải thích một số ứng dụng trong thực tế: cầu, mái tôn, đường ray xe lửa …
- Biết, hiểu để trình bày và giải thích cấu tạo và hoạt động của băng kép, hiểu , giải thích được ứng dụng của băng kép trong các thiết bị điện.
Nhiệt kế - Nhiệt giai
- Biết, hiểu để mô tả và giải thích nguyên tắc cấu tạo , cách chia độ nhiệt kế dùng chất lỏng.
- Biết so sánh được công dụng dụng của ba loại nhiệt kế: nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế nhiệt kế rượu dựa trên giới hạn đo.

- Biết nhiệt độ nước đá đang tan và hơi nước đang sôi.

Sự nóng chảy và sự đông đặc
- Nhận biết phân biệt được sự nóng chảy và đông đặc.

- Biết, mô tả được đặc điểm quá trình nóng chảy, đông đặc: sự thay đổi nhiệt độ, trạng thái chất, thể hiện sự nóng chảy và đông đặc qua biểu đồ và bảng số liệu.

- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế

Sự bay hơi  và sự ngưng tụ
- Nhận biết, phân biệt được sự bay hơi  và ngưng tụ.

- Biết, trình bày được sự phụ thuộc tốc độ bay hơi vào các yêu tố.

- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế
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	Chương III: ĐIỆN HỌC
Nhiễm điện do cọ xát
- Biết, mô tả được được hiện tượng vật bị nhiễm điện do cọ xát. Không yêu cầu giải thích bản chất của hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
- Biết, trình bày được hai biểu hiện của vật bị nhiễm điện: có khả năng hút vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế
	
	
	

	Hai loại điện tích
- Biết, trình bày được được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích.
- Biết, trình bày được sơ lược cấu tạo của nguyên tử.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế
	
	
	

	Dòng điện – Nguồn điện
- Biết, nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. nhận biết được dòng điện qua các biểu hiện cụ thể.
- Biết một số nguồn điện, đặc điểm nguồn điện.
	
	
	

	Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
- Phân biệt chất dẫn điện và chất cách điện, biết một số chất dẫn điện và chất cách điện thông dụng.
- Biết, nêu được dòng điện trong kim loại, hiểu giải thích được chiều dịch chuyển có hướng của êlectrôn trong dây dẫn khi có dòng diện chạy qua
	
	
	

	Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
- Biết các  ký hiệu và sử dụng ký hiệu để đọc hoặc vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản. 

- Biết quy ước về chiều dòng điện. Biểu diễn đúng chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện.
	
	
	

	Các tác dụng của dòng điện
- Học sinh biết tác dụng nhiệt của dòng điện, một số ví dụ cụ thể.

- Học sinh biết tác dụng phát sáng của dòng điện, một số ví dụ cụ thể.

- Học sinh biết tác dụng từ của dòng điện, một số ví dụ cụ thể.

(bỏ phần tìm hiểu về chuông điện)

- Học sinh biết tác dụng hoá học của dòng điện, một số ví dụ cụ thể.

- Học sinh biết tác dụng sinh lý của dòng điện, một số ví dụ cụ thể.
	
	
	

	Cường độ dòng điện
- Biết dòng điện càng mạnh cường độ dòng điện càng lớn (không yêu cầu định nghĩa cường độ dòng điện).
- Biết đơn vị, dung cụ đo cường độ dòng diện.

- Sử dụng ampe kế đo cường độ dòng điện.
	
	
	

	Hiệu điện thế
- Biết giữa hai cực  nguồn điện có một hiệu điện thế.

- Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện, hiệu điện thế giữa hai đầu 
- Biết đơn vị, dung cụ đo hiệu điện thế.

- Sử dụng vôn  kế đo hiệu điện thế.
	
	
	

	Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế
- Nêu được mối quan hệ giữa  cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

- Nêu được mối quan hệ giữa  cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

- Mắc, vẽ được mạch điện nối tiếp, mạch song song có hai bóng đèn.
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	CHƯƠNG I: CƠ HỌC
Công cơ học

- Nhận biết được khi nào có công cơ học, nhận biết hoặc cho ví dụ được về lực tác dụng có công và lực tác dụng không có công.
- Tính được công khi hướng lực trùng hướng dịch chuyển của điểm đặt lực
- Biết, phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy đơn giản, hiểu giải thích được ý nghĩa của định luật, vận dụng vào thực tế để chứng minh được máy cơ đơn giản không cho ta lợi về công.
- Biết, hiểu công suất là gì? Hiểu giải thích được ý nghĩa của công suất ghi trên máy (không phải là công suất điện của các thiết bị điện), Biết công thức tính công suất, hiểu để nhận xét được mối quan hệ giữa các đại lượng trong công thức, vận dụng công thức để tính toán
- Cơ năng: 
      Biết phân biệt được động năng và thế năng, thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi, cho được ví dụ.
     Biết các yếu tố ảnh hưởng đến thế năng, động năng của vật để so sánh thế năng hoặc động năng của các vật khác nhau hoặc vật trong nhiều trường hợp khác nhau.

- Biết, hiểu trình bày được sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng, vận dụng để nhận biết, so sánh được sự chuyển hoá cơ năng trong các sự vật hiện tượng gần gũi trong học tập và cuộc sống.
	
	
	

	CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

Cấu tạo phân tử của các chất
- Biết, trình bày được cấu tạo của các chất, chứng minh được giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách.
- Biết các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng, chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao, hiểu và giải thích được hiện tượng khuếch tán trong một số ví dụ.
	
	
	

	Nhiệt năng:

- Biết nhiệt năng của một vật là gì? Biết hiểu phân biệt được nhiệt năng và nhiệt lượng của vật.
- Biết, phân biệt được, cho ví dụ được về hai cách làm thay đổi nhiệt năng vật
- Biết, trình bày được các hình thức truyển nhiệt. Hiểu so sánh phân biệt được đặc điểm các hình thức truyền nhiệt. Vận dụng để giải thích một số thí dụ 
- Biết nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào nhựng yếu tố nào, - Biết, trình bày, vận dụng  được công thức tính nhiệt lượng. Hiểu để giải thích được sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào độ tăng nhiệt độ , khối lượng và nhiệt dung riêng, biết nhiệt dung riêng là gì?
	
	
	


CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 9

	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ

	
	Nhớ
	Hiểu
	Vận dụng

	CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Biết, trình bày được cách tạo ra dòng điện cảm ứng.
- Biết, nêu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

- Biết, trình bày được nguyên tắc cấu tạo , hiểu giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều. 

- Biết, phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện không đổi
- Biết, trình bày được các tác dụng của dòng điện xoay chiều, hiểu để tìm được ví dụ dẫn chứng. 
- Biết, hiểu giải thích được sự hao phí điện năng khi truyền tải điện năng đi xa, cách làm giảm hao phí. Biết vận dụng được công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt.
- Biết trình bày được cấu tạo của máy biến thế,

 vận dụng được hệ thức  eq \f(U1,U2) =  eq \f(n1,n2) .

- Hiểu trình bày và giải thích được nguyên tắc hoạt động  máy biến thế
	
	
	

	CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Khúc xạ ánh sáng

- Biết, trình bày được hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại, xác định tia tới, tia khúc xạ, góc tới góc khúc xạ 

(Bỏ phần: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ)
	
	
	

	Thấu kính hội tụ

- Biết đặc điểm của thấu kính hội tụ để trình bày lại hoặc để nhận biết thấu kính hội tụ.
- Biết trình bày được đặc điểm đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kinh hội tụ, vận dụng để vẽ được các đường truyền của tia tới, tia ló, ảnh, vật sáng hoặc để xác định được vị trí quang tâm, các tiêu điểm, vật sáng, ảnh. 
-  Biết trình bày được đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, vận dụng vẽ được ảnh của vật sáng hoặc vật sáng của ảnh, nhận biết được thấu kính hội tụ
	
	
	

	Thấu kính phân kỳ

- Biết đặc điểm của thấu kính phân kỳ để trình bày lại hoặc để nhận biết thấu kính phân kỳ.
- Biết trình bày được đặc điểm đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kinh phân kỳ, vận dụng để vẽ được các đường truyền của tia tới, tia ló, ảnh, vật sáng hoặc để xác định được vị trí quang tâm, các tiêu điểm, vật sáng, ảnh. 
-  Biết trình bày được đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ, vận dụng vẽ được ảnh của vật sáng hoặc vật sáng của ảnh, nhận biết được thấu kính phân kỳ
	
	
	

	Mắt
- Biết, nêu được đặc điểm cấu tạo của mắt
- Hiểu trình bày được sự điều tiết của mắt để nhìn rõ vật, biết điểm cực viễn, điểm cực cận
	
	
	

	Mắt cận và mắt lão
- Biết, phân biệt được các đặc điểm của mắt cận, mắt lão , hiểu và trình bày được cách khắc phục
	
	
	

	Kính lúp
- Biết  trả lời được kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ.

- Biết hiểu  thế nào là số bội giác của kinh lúp hệ thức giữa bội giác và tiêu cự của kính lúp.
	
	
	

	Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

- Biết nêu được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng , nguồn phát ra ánh sáng màu thông thường .

- Biết nêu được tác dụng tấm lọc màu
	
	
	

	Sự phân tích ánh sáng trắng
- Biết nêu được được chùm ánh sáng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu 

- Biết, trình bày đượccách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu
	
	
	

	Sự trộn các ánh sáng màu
- Biết thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau.
- Trộn nhiều  ánh sáng màu với nhau để được một màu khác hẳn , trộn một số ánh sáng màu thích hợp để được ánh sáng trắng.
	
	
	

	Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
- Khả năng tán xạ các vật có màu khác nhau
	
	
	


